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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. 	Trong mặt phẳng , phần nửa mặt phẳng không tô đậm trong hình vẽ dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2. 	Cho mệnh đề . Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 3. 	Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Các bạn đi chơi có vui không?	
B. Chúc các bạn kiểm tra đạt điểm như mong đợi!
C. Thời tiết ở Huế hôm nay thật đẹp!	
D. Huế là một thành phố của nước Việt Nam.
Câu 4. 	Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 5. 	Cho tập hợp . Tập M là tập nào sau đây?


A. [image: ]	B. 	C. 	D. [image: ]

Câu 6. 	Cho . Hãy chọn mệnh đề đúng.


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 7. 	Cho hai câu sau:  “Tứ giác ABCD là hình vuông” và  “Tứ giác ABCD có 2 đường chéo vuông góc”. Hãy phát biểu mệnh đề .
A. Tứ giác ABCD là hình vuông là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó có 2 đường chéo vuông góc.
B. Nếu tứ giác ABCD có 2 đường chéo vuông góc thì tứ giác đó là hình vuông.
C. Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác đó có 2 đường chéo vuông góc.
D. Tứ giác ABCD có 2 đường chéo vuông góc là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó là hình vuông.



Câu 8. 	Cho hai tập hợp  và . Tập hợp bằng tập nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 9. 	Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 10. 	Trong mặt phẳng , điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ ?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 11. 	Phần biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình  là phần không gạch chéo ở hình nào dưới đây?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 12. 	Cho tam giác ABC. Chọn công thức đúng.


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 13. 	Tam giác  có . Số đo góc  bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 14. 	Cho hai góc  và  bù nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15. 	 Cho . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1.(2 điểm) 





a) Cho các tập hợp: , . Tính , , 



b) Xác định điều kiện của  để  với 
Bài 2.(2 điểm) 



	a) Cho tam giác ABC có ,,. Tính độ dài cạnh BC?




	b) Cho góc () thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức
Bài 3.(1 điểm) (Dành cho các lớp 10TN 10/8,9,10,11)
Cửa hàng thời trang Yody muốn kinh doanh thêm 2 loại áo sơ mi nữ mẫu mới trong dịp 20/10 với số vốn đầu tư không quá 90 triệu đồng. Loại dài tay giá mua vào 900.000 đồng và lãi 200.000 đồng 1 áo, loại ngắn tay mua vào 600.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 120 cái cho cả hai loại. Hỏi cửa hàng cần nhập mỗi loại bao nhiêu áo để kinh doanh sao cho có lãi nhất.
Bài 4.(1 điểm) (Dành cho các lớp 10XH 10/1 đến 10/7)

	Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau :
------------------ Hết ------------------
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

[bookmark: _Hlk150937330]Câu 1. 	Trong mặt phẳng , phần nửa mặt phẳng không tô đậm trong hình vẽ dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Xét bpt 

Ta có 

Xét đt .

Vậy phần nửa mặt phẳng không tô đậm trong hình vẽ dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình .



Câu 2. 	Cho mệnh đề . Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là .
Câu 3. 	Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Các bạn đi chơi có vui không?	
B. Chúc các bạn kiểm tra đạt điểm như mong đợi!
C. Thời tiết ở Huế hôm nay thật đẹp!	
D. Huế là một thành phố của nước Việt Nam.
Lời giải
Chọn D
Câu 4. 	Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Câu 5. 	Cho tập hợp . Tập M là tập nào sau đây?


A. [image: ]	B. 	C. 	D. [image: ].
Lời giải
Chọn C

Câu 6. 	Cho . Hãy chọn mệnh đề đúng.


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Câu 7. 	Cho hai câu sau:  “Tứ giác ABCD là hình vuông” và  “Tứ giác ABCD có 2 đường chéo vuông góc”. Hãy phát biểu mệnh đề .
A. Tứ giác ABCD là hình vuông là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó có 2 đường chéo vuông góc.
B. Nếu tứ giác ABCD có 2 đường chéo vuông góc thì tứ giác đó là hình vuông.
C. Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác đó có 2 đường chéo vuông góc.
D. Tứ giác ABCD có 2 đường chéo vuông góc là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó là hình vuông.
Lời giải
Chọn C

Mệnh đề : “Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác đó có 2 đường chéo vuông góc”



Câu 8. 	Cho hai tập hợp  và . Tập hợp bằng tập nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. .
Lời giải
Chọn C


Câu 9. 	Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. 	B. 	C. 	D. .
Lời giải
Chọn D


Câu 10. 	Trong mặt phẳng , điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C


Thay vào hệ bpt ta được  (luôn đúng).

Vậy  thuộc miền nghiệm của hệ.

Câu 11. 	Phần biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình  là phần không gạch chéo ở hình nào dưới đây?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Thay vào hệ bpt ta được  (luôn đúng).

Vậy  thuộc miền nghiệm của hệ.


Thay vào hệ bpt ta được  (luôn đúng).

Vậy  thuộc miền nghiệm của hệ.
Câu 12. 	Cho tam giác ABC. Chọn công thức đúng.


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn C



Câu 13. 	Tam giác  có . Số đo góc  bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C

Ta có .



Câu 14. 	Cho hai góc  và  bù nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Câu 15. 	 Cho . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Vậy  thuộc miền nghiệm của hệ.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1.(2 điểm) 





a) Cho các tập hợp: , . Tính , , 



b) Xác định điều kiện của  để  với 
Lời giải

a) ;






b) Để : .


Để : .

Để [image: ]: 

Từ (1) (2) và (3) suy ra  là giá trị cần tìm.
Bài 2.(2 điểm) 



	a) Cho tam giác ABC có ,,. Tính độ dài cạnh BC?




b) Cho góc () thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức.
Lời giải

	a) Ta có .

Áp dụng ĐL Sin: .
b)Ta có


.
Bài 3.(1 điểm) (Dành cho các lớp 10TN 10/8,9,10,11)
Cửa hàng thời trang Yody muốn kinh doanh thêm 2 loại áo sơ mi nữ mẫu mới trong dịp 20/10 với số vốn đầu tư không quá 90 triệu đồng. Loại dài tay giá mua vào 900.000 đồng và lãi 200.000 đồng 1 áo, loại ngắn tay mua vào 600.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 120 cái cho cả hai loại. Hỏi cửa hàng cần nhập mỗi loại bao nhiêu áo để kinh doanh sao cho có lãi nhất.
Lời giải


	Giả sử cửa hàng đó cần mua vào  áo dài tay và  áo ngắn tay.

	

Khi đó cửa hàng thu về số tiền là .
Biểu diễn đúng miền nghiệm ( nêu được 2 điểm và vẽ ).

Xác định được .
[image: ]


.
Kết luận : Vậy để cửa hàng kinh doanh thu lợi nhuận cao nhất thì cần nhập về 60 áo mỗi loại.

Bài 4.(1 điểm) (Dành cho các lớp 10XH 10/1 đến 10/7)

	Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau :

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình : 

- Vẽ đường thẳng .


- Lấy điểm . Ta có:  ( luôn đúng).



- Vậy miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng không bị gạch ở hình trên chứa điểm  kể đường thẳng .

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình : 

- Vẽ đường thẳng .


- Lấy điểm . Ta có:  ( luôn đúng).



- Vậy miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng không bị gạch ở hình trên chứa điểm  kể đường thẳng .

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình : 

- Vẽ đường thẳng .


- Lấy điểm . Ta có:  ( luôn đúng).



- Vậy miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng không bị gạch ở hình trên chứa điểm  kể đường thẳng .



[image: ]

Kết luận : Vậy miền nghiệm của hệ bất phương trịnh là miền không bị gạch trên hình kể cả biên .
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